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[bookmark: _Toc178606882][bookmark: _Toc178607496][bookmark: _Toc178843481]Nghiên cứu đánh giá tác động của than trấu, vôi, phân bò và sự kết hợp của chúng đến chất lượng đất phèn nhiễm mặn và sự phát triển của Cải Thìa. Kết quả cho thấy cải tạo đất giúp giảm đáng kể độ chua, độc tính và cải thiện dinh dưỡng (tăng 32-128%), trong khi hiệu quả giảm độ mặn còn hạn chế (tăng 25-26%). Sự kết hợp than trấu và phân bò tối ưu hóa tình trạng dinh dưỡng, giúp sinh khối Cải Thìa tăng hơn 200%. Trong khi đó, than trấu kết hợp với vôi cải thiện độ chua và độc tính nhưng không làm tăng đáng kể năng suất Cải Thìa.
Việc áp dụng than trấu và phân bò không chỉ giúp cải thiện môi trường đất mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mô hình canh tác rau màu bền vững, đặc biệt là Cải Thìa. Sự kết hợp này có tiềm năng nâng cao sản xuất rau màu trên đất phèn nhiễm mặn nhờ cải thiện khả năng giữ nước, hấp thụ dinh dưỡng và giảm các yếu tố bất lợi trong đất. Ngoài ra, ứng dụng vật liệu này giúp giảm chi phí phân bón hóa học, tăng hiệu quả kinh tế và góp phần vào nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải tạo đất. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng Cải Thìa đồng thời phát triển sản xuất rau màu bền vững trong điều kiện đất phèn nhiễm mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

ABSTRACT
The study evaluates the impact of rice husk biochar, lime, cow manure, and their combinations on the quality of saline-acid sulfate soil and the growth of Pak Choy (Brassica rapa L.). The results indicate that soil amendments significantly reduce acidity and toxicity and improve soil nutrition (increasing by 32-128%), while their effectiveness in lowering salinity remains limited (rising by 25-26%). The combination of rice husk biochar and cow manure optimizes soil nutrition, leading to an increase of over 200% in Pak Choy biomass. Meanwhile, rice husk biochar combined with lime effectively mitigates soil acidity and toxicity but does not significantly enhance Pak Choy yield.
Applying rice husk biochar and cow manure not only improves soil conditions but also establishes a solid foundation for sustainable vegetable cultivation, particularly for Pak Choy. This combination has the potential to enhance vegetable production in saline-acid sulfate soils by improving water retention and nutrient availability, and reducing adverse soil factors. Furthermore, using these materials helps lower chemical fertilizer costs, increase economic efficiency, and contribute to circular agriculture by utilizing agricultural byproducts for soil improvement. This approach is crucial for boosting the yield and quality of Pak Choy while promoting sustainable vegetable production in saline-acid sulfate soil conditions in the Mekong Delta.
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1   TÓM T ? T   Nghiên c ? u đánh giá tác đ ? ng c ? a than tr ? u, vôi, phân bò và s ?   k ? t h ? p c ? a chúng đ ? n  ch ? t lư ? ng đ ? t   phèn nhi ? m m ? n và s ?   phát tri ? n c ? a C ? i Thìa. K ? t qu ?   cho th ? y c ? i t ? o  đ ? t giúp gi ? m đáng k ?   đ ?   chua, đ ? c tính và c ? i thi ? n dinh dư ? ng (tăng 32 - 128%), trong  khi hi ? u qu ?   gi ? m đ ?   m ? n còn h ? n ch ?   (tăng 25 - 26%). S ?   k ? t h ? p than tr ? u và phân bò  t ? i ưu hóa t ìn h tr ? ng dinh dư ? ng, giúp sinh kh ? i C ? i Thìa t ăng hơn 200%. Trong khi đó,  than tr ? u k ? t h ? p v ? i vôi c ? i thi ? n đ ?   chua và đ ? c tính nhưng không làm tăng đáng k ?   năng su ? t C ? i Thìa.   Vi ? c áp d ? ng than tr ? u và phân bò không ch ?   giúp c ? i thi ? n môi trư ? ng đ ? t mà c òn t ? o  n ? n t ? ng v ? ng ch ? c cho mô hình canh tác rau màu b ? n v ? ng, đ ? c bi ? t là C ? i Thìa. S ?   k ? t h ? p này có ti ? m năng nâng cao s ? n xu ? t rau màu trên đ ? t phèn nhi ? m m ? n nh ?   c ? i  thi ? n kh ?   năng gi ?   nư ? c, h ? p th ?   dinh dư ? ng và gi ? m các y ? u t ?   b ? t l ? i trong đ ? t. N goài  ra,  ? ng d ? ng v ? t li ? u này giúp gi ? m chi phí phân bón hóa h ? c, tăng hi ? u qu ?   kinh t ?   và  góp ph ? n vào nông nghi ? p tu ? n hoàn, t ? n d ? ng ph ?   ph ? m nông nghi ? p đ ?   c ? i t ? o đ ? t.  Đây là hư ? ng đi quan tr ? ng đ ?   nâng cao năng su ? t, ch ? t lư ? ng C ? i Thìa  đ ? ng th ? i ph át  tri ? n s ? n xu ? t rau màu b ? n v ? ng trong đi ? u ki ? n đ ? t phèn nhi ? m m ? n t ? i Đ ? ng b ? ng sông  C ? u Long .    

